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Phụ lục 1: Một số trường hợp quản thúc tại gia khác 
 
• Từ ngày 23 đến 27 tháng Tám năm 2021: blogger Huỳnh Ngọc Chênh cho biết các nhân 

viên an ninh mặc thường phục ngăn cản không cho ông rời nhà trước và trong chuyến 
thăm Hà Nội của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. 

• Ngày mồng 6 tháng Ba năm 2021: nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho biết các nhân 
viên an ninh mặc thường phục ngăn cản bà và chồng, ông Huỳnh Ngọc Chênh, không 
cho rời nhà khi chuẩn bị có phiên phúc thẩm xử các bị can trong vụ xung đột ở xã Đồng 
Tâm vào tháng Giêng năm 2020 dẫn đến cái chết của một người dân làng đã lớn tuổi và 
ba công an.219 Nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trương Văn Dũng cho biết có bảy 
người mặc thường phục gác ngoài nhà ông trong cùng ngày hôm đó.220 Nhà hoạt động 
pháp lý Trương Thị Hà cũng bị quản thúc tại gia trong dịp này.221 

• Ngày 25 tháng Giêng năm 2021: các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến Đinh 
Đức Long,222 Trương Thị Hà,223 Trần Bang,224 Mạc Văn Trang cùng vợ, Nguyễn Thị Kim 
Chi,225 Nguyễn Thúy Hạnh cùng chồng Huỳnh Ngọc Chênh,226 cựu tù nhân chính trị 
Nguyễn Xuân Nghĩa,227 và nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trương Văn Dũng228 cho 
biết rằng các nhân viên an ninh mặc thường phục đóng chốt bên ngoài nhà họ và ngăn 

 
219 Dòng trạng thái Facebook của Nguyễn Thúy Hạnh, ngày mồng 6 tháng Ba năm 2021, 
https://www.facebook.com/Melinh.liberty/posts/1582723668594096 (truy cập ngày 15 tháng Ba năm 2021). 
220 Dòng trạng thái Facebook của Trương Văn Dũng, ngày mồng 6 tháng Ba năm 2021, 
https://www.facebook.com/truong.v.dung.73/posts/2053795621427144 (truy cập ngày 15 tháng Ba năm 2021). 
221 Dòng trạng thái Facebook của Trương Thị Hà, ngày mồng 8 tháng Ba năm 2021, 
https://www.facebook.com/htruongtoiyeuluat/posts/2177352822404322 (truy cập ngày 15 tháng Ba năm 2021). 
222 Diễm Thi, “An ninh canh cửa nhà dân từ trước Đại hội 13: Phi pháp và vô pháp!,” đài RFA tiếng Việt, ngày 25 tháng Giêng 
năm 2021, https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/security-to-guard-people-s-homes-illegal-and-illegal-dt-
01252021144649.html (truy cập ngày 25 tháng Giêng năm 2021). 
223 Dòng trạng thái Facebook của Trương Thị Hà, ngày 25 tháng Giêng năm 2021, 
https://www.facebook.com/htruongtoiyeuluat/posts/2141637359309202 (truy cập ngày 15 tháng Ba năm 2021). 
224 “Không quan tâm đến đại hội đảng, giới hoạt động vẫn bị canh gác, theo dõi,” đài VOA tiếng Việt, ngày 26 tháng Giêng 
năm 2021, https://www.voatiengviet.com/a/khong-quan-tam-den-dai-hoi-dang-gioi-hoat-dong-van-bi-canh-gac-theo-
doi/5751921.html (truy cập ngày 27 tháng Giêng năm 2021). 
225 Như trên đã dẫn. 
226 Dòng trạng thái Facebook của Nguyễn Thúy Hạnh, ngày 24 tháng Giêng năm 2021, 
https://www.facebook.com/Melinh.liberty/posts/1553046484895148 (truy cập ngày 15 tháng Ba năm 2021). Xem thêm dòng 
trạng thái Facebook của Huỳnh Ngọc Chênh, ngày 25 tháng Giêng năm 2021, 
https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10208592433085956 (truy cập ngày 15 tháng Ba năm 2021). 
227 Dòng trạng thái Facebook của Nguyễn Xuân Nghĩa, ngày 25 tháng Giêng năm 2021, 
https://www.facebook.com/nghiahp.nguyen.3/posts/436684910978038 (truy cập ngày 15 tháng Ba năm 2021). 
228 Dòng trạng thái Facebook của Trương Văn Dũng, ngày mồng 9 tháng Ba năm 2021, 
https://www.facebook.com/truong.v.dung.73/posts/2056543427819030 (truy cập ngày 15 tháng Ba năm 2021). 
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cản không cho họ rời nhà. Ngày 25 tháng Giêng là ngày khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản 
lần thứ 13 để quyết định các vị trí lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong năm năm tiếp 
theo. Nhà thơ Hoàng Hưng cho biết rằng các nhân viên an ninh ở Thành phố Hồ Chí 
Minh gọi điện cho ông vào ngày 23 tháng Giêng năm 2021 vì họ muốn biết chắc rằng 
ông không có kế hoạch ra Hà Nội trong kỳ Đại hội Đảng.229 

• Ngày 28 tháng Mười một năm 2020: cựu tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên cho biết 
các nhân viên an ninh mặc thường phục bắt đầu canh gác ngôi nhà nơi chị đang sống 
cùng chồng, cựu tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú, ở Thành phố Hồ Chí Minh.230 Phạm 
Thanh Nghiên không biết chắc lý do, nhưng đoán là do có một cuộc họp giữa chính 
quyền địa phương với người dân khiếu kiện quyền lợi đất đai về dự án trưng thu khu 
đất nhạy cảm Thủ Thiêm.231 

• Ngày 15 tháng Mười năm 2020: nhà thơ Hoàng Hưng cho biết khi ông đang trên đường 
tới một quán cà phê để dự buổi họp mặt mừng sinh nhật người bạn, nhà thơ bất đồng 
chính kiến Bùi Minh Quốc từ Đà Lạt, hai nhân viên an ninh mặc thường phục chặn ông 
lại và ép ông đi về nhà. Ông gọi điện cho những người bạn khác cũng dự định đến buổi 
họp mặt đó và được biết có ít nhất bốn người khác, bao gồm Hoàng Dũng, Ý Nhi, Kha 
Lương Ngãi và Nguyễn Viện cũng bị ngăn cản không cho rời khỏi nhà.232 Đảng bộ Thành 
phố Hồ Chí Minh khai mạc Đại hội đại biểu trong buổi sáng ngày hôm đó.233 Mạc Văn 
Trang, một nhà bất đồng chính kiến khác cũng cho biết rằng các nhân viên an ninh mặc 
thường phục quản thúc ông và vợ ông, Nguyễn Thị Kim Chi tại gia, có giải thích với họ 
rằng “dịp đại hội đảng [đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh] thành phố rất nhạy cảm.”234 

 
229 Dòng trạng thái Facebook của Hoàng Hưng, ngày 23 tháng Giêng năm 2021, 
https://www.facebook.com/nhavandoclap/posts/1068668503646022 (truy cập ngày 25 tháng Giêng năm 2021). 
230 Dòng trạng thái Facebook của Phạm Thanh Nghiên, ngày 28 tháng Mười một năm 2020, 
https://www.facebook.com/thanh.nghien.1/posts/1700606793434110 (truy cập ngày 30 tháng Mười một năm 2020). 
231 Tiến Long & Dương Ngọc Hà, “Đối thoại Thủ Thiêm: Thanh tra và người dân vẫn khác quan điểm về ranh quy hoạch,” báo 
Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng Mười một năm 2020, https://tuoitre.vn/khieu-nai-thu-thiem-thanh-tra-noi-du-co-so-nha-dan-nam-
trong-quy-hoach-dan-khong-dong-20201127155747953.htm (truy cập ngày 28 tháng Mười một năm 2020). 
232 Dòng trạng thái Facebook của Hoàng Hưng, ngày 15 tháng Mười năm 2020, 
https://www.facebook.com/nhavandoclap/posts/993168087862731 (truy cập ngày 15 tháng Mười năm 2020; đường link 
không còn hoạt động). Ngày 19 tháng Mười năm 2020, Hoàng Hưng thông báo rằng dòng trạng thái của ông về sự việc bị quản 
thúc tại gia ngày 15 tháng Mười đã bị Facebook chặn do “vi phạm luật địa phương.” Xem dòng trạng thái Facebook của Hoàng 
Hưng, ngày 19 tháng Mười năm 2020, https://www.facebook.com/nhavandoclap/posts/997083600804513 (truy cập ngày 
20 tháng Mười năm 2020). 
233 Dòng trạng thái Facebook của Hoàng Dũng, ngày 15 tháng Mười năm 2020, 
https://www.facebook.com/dzung.hoang.501/posts/3459307787460322 (truy cập ngày 15 tháng Mười năm 2020). 
234 Dòng trạng thái Facebook của Mạc Văn Trang, ngày 15 tháng Mười năm 2020, 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1094911404302792&id=100013518285955 (truy cập ngày 15 tháng 
Mười năm 2020). 
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• Ngày mồng 7 tháng Bảy năm 2020: an ninh mặc thường phục đóng chốt bên ngoài tư 
gia của nhà vận động dân chủ Nguyễn Quốc Đức Vượng ở tỉnh Lâm Đồng và ngăn cản 
không cho người nhà ông đi đến phiên tòa xử ông. Công an bắt Nguyễn Quốc Đức 
Vượng hồi tháng Chín năm 2019 vì đăng và phát trực tiếp trên Facebook các ý kiến phê 
phán Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng Bảy năm 2020, một tòa án kết tội và xử ông tám 
năm tù.235 

• Các ngày 29 và 30 tháng Sáu năm 2020: một số người lạ khóa trái cửa nhà bà Nguyễn 
Thị Lành trong chuyến thăm của Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink. Theo bà Lành, an 
ninh đã cảnh báo gia đình bà không được rời nhà từ ngày 26 đến ngày 30 tháng Sáu. 
Bà phải dùng kìm cắt khóa, đi bán thực phẩm ở chợ gần nhà để mưu sinh. Một người lạ 
mặt đến cáo buộc bà bán hàng không đúng tiêu chuẩn và cố khiêu khích gây xung đột. 
Công an đưa bà về trụ sở công an địa phương. Con trai bà là Nguyễn Trung Trọng Nghĩa 
đi đến hỏi tin tức về mẹ. Được biết có một số người đeo khẩu trang đánh con trai bà 
liên tục bằng dùi cui làm anh bị gẫy răng.236 Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Trung Trọng 
Nghĩa không phải là các nhà hoạt động. Chồng và cha họ, ông Nguyễn Trung Tôn, là một 
nhà hoạt động nhân quyền nhiều năm đang phải thụ án 12 năm tù vì liên quan tới Hội 
Anh em Dân chủ.237 

• Ngày 19 tháng Ba năm 2020: an ninh đóng chốt bên ngoài nhà của ông Trương Minh 
Hưởng, một người khiếu kiện đất đai và đi theo ông mọi lúc mọi nơi.238 

• Ngày 12 tháng Ba năm 2020: an ninh đóng chốt bên ngoài tư gia ông Hà Sĩ Phu ở Đà Lạt 
và ngăn cản bạn ông, nhà thơ Phan Đắc Lữ, tới thăm ông. Chính quyền cũng cắt internet 
nhà ông Hà Sĩ Phu suốt mấy ngày.239 Tương tự như vậy, vào ngày mồng 9 tháng Tám 
năm 2018, an ninh cũng đóng chốt bên ngoài nhà ông Hà Sĩ Phu ở Đà Lạt và ngăn 
không cho một nhóm khách từ xa tới nhà thăm ông.240 

 
235 Dòng trạng thái Facebook của Nguyễn Văn Miếng, ngày mồng 7 tháng Bảy năm 2020, 
https://www.facebook.com/nguyenvan.mieng/posts/2961207080645095 (truy cập ngày mồng 7 tháng Bảy năm 2020). 
236 “Người nhà TNLT Nguyễn Trung Tôn bị giam lỏng, sách nhiễu,” đài RFA tiếng Việt, ngày mồng 1 tháng Bảy năm 2020, 
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/political-prisoner-pastor-nguyen-trung-ton-s-relatives-detained-and-
beaten-07012020080516.html (truy cập ngày mồng 7 tháng Bảy năm 2020). 
237 Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, “Việt Nam: Hãy hủy bỏ mọi cáo buộc đối với những người bảo vệ nhân quyền,” ngày mồng 
4 tháng Tư năm 2018, https://www.hrw.org/news/2018/04/04/vietnam-drop-charges-against-human-rights-defenders. 
238 Dòng trạng thái Facebook của Trương Minh Hưởng, ngày 19 tháng Ba năm 2020, 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2589869744587729&id=100006941862550 (truy cập ngày 19 tháng 
Năm năm 2020). 
239 Dòng trạng thái Facebook của Hoàng Dũng, ngày 12 tháng Ba năm 2020, 
https://www.facebook.com/dzung.hoang.501/posts/2881471261910647 (truy cập ngày 17 tháng Tư năm 2020). 
240 Dòng trạng thái Facebook của Phạm Nguyên Trường, ngày mồng 9 tháng Tám năm 2018, 
https://www.facebook.com/pham.nguyentruong/posts/2091098340924101 (truy cập ngày mồng 9 tháng Tám năm 2018). 
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• Tháng Hai năm 2020: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài căn hộ của bà Nguyễn 
Thúy Hạnh ở Hà Nội và ngăn không cho bà đi đâu suốt mấy ngày. Ngày 27 tháng Hai, họ 
cho bà đi ra ngoài trong thời gian ngắn để làm một số việc riêng và vẫn bị theo dõi. 

• Ngày 19 tháng Giêng năm 2020: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài tư gia nhà 
hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh và blogger Huỳnh Ngọc Chênh trong thời gian 
kỷ niệm trận chiến với Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa.241 

• Ngày 18 tháng Giêng năm 2020: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà bà 
Nguyễn Kim Chi ở Hà Nội để ngăn không cho bà tới thăm bà quả phụ Ngụy Văn Thà, 
người tử trận ngày 19 tháng Giêng năm 1974 trong trận chiến với Trung Quốc ở Hoàng 
Sa. 

• Ngày mồng 1 tháng Mười năm 2019: trong dịp kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc, các 
nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà nhiều người, trong đó có Đào Thu Huệ 
(Facebooker Đào Thu), Trần Thị Thảo, Phan Khang, và Nguyễn Nguyên Bình.  

• Ngày 30 tháng Chín năm 2019: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà luật sư 
Đặng Đình Mạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh để ngăn không cho ông tới ăn trưa cùng một 
phái đoàn Đức. 

• Ngày mồng 5 tháng Năm năm 2019, các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà 
blogger Nguyễn Hữu Vinh (bút danh Anh Ba Sàm) người hôm đó vừa mãn hạn tù giam 
năm năm, và ngăn không cho bạn bè tới chúc mừng ông về nhà.242 

• Ngày 22 tháng Tư năm 2019: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà của nhiều 
nhà hoạt động mà họ không biết chắc được vì lý do cụ thể gì, trong đó có Lê Hoàng, 
Nguyễn Đình Ấm, Nguyễn Tường Thụy, và Đặng Bích Phượng ở Hà Nội. 

• Ngày mồng 8 tháng Tư năm 2019: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà Trần 
Thị Thảo. Khi bà đi tới siêu thị gần nhà, họ đi theo và đợi cho đến khi bà mua sắm xong, 
rồi lại theo về nhà bà. 

• Ngày 14 tháng Ba năm 2019: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà blogger 
Huỳnh Ngọc Chênh, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh và Đào Thu Huệ để ngăn không 
cho họ dự một buổi họp mặt kỷ niệm trận chiến Gạc Ma.243 

 
241 Dòng trạng thái Facebook của Huỳnh Ngọc Chênh, ngày 21 tháng Giêng năm 2020, 
https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10207088876497981 (truy cập ngày 19 tháng Năm năm 2020). 
242 “Bạn hữu ‘bị chặn’ khi tới thăm Anh Ba Sàm,” đài VOA tiếng Việt, ngày mồng 6 tháng Năm năm 2019, 
https://www.voatiengviet.com/a/ban-huu-bi-chan-khi-toi-tham-anh-ba-sam/4905687.html (truy cập ngày 17 tháng Chín 
năm 2019). 
243 Dòng trạng thái Facebook của Đào Thu, ngày 13 tháng Năm năm 2019, 
https://www.facebook.com/dao.thu.395/posts/2174789025876898 (truy cập ngày 19 tháng Năm năm 2020). 

https://www.facebook.com/ho.lytien.1/posts/10207088876497981
https://www.voatiengviet.com/a/ban-huu-bi-chan-khi-toi-tham-anh-ba-sam/4905687.html
https://www.facebook.com/dao.thu.395/posts/2174789025876898
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• Ngày 13 tháng Ba năm 2019: Ngô Thị Thu nộp đơn khiếu nại lên công an quận, tố cáo 
việc quản thúc tại gia định kỳ đối với bà từ ngày mồng 9 tháng Sáu năm 2018 đến tháng 
Ba năm 2019. Công an không hề hồi đáp. 

• Ngày 11 tháng Ba năm 2019: Nguyễn Mạnh Hùng nộp đơn khiếu nại lên công an quận, 
tố cáo việc quản thúc tại gia định kỳ đối với ông trong suốt mấy năm qua. Công an 
không hề hồi đáp. 

• Ngày 26 tháng Chín năm 2018: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà cựu tù 
nhân chính trị Lê Thị Công Nhân và chồng bà, Ngô Duy Quyền ở Hà Nội để ngăn không 
cho họ rời nhà. 

• Ngày mồng 2 tháng Chín năm 2018: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài nhà 
của nhiều người vì trước đó có lời kêu gọi biểu tình. Trong số những người bị quản thúc 
tại gia có Trương Văn Dũng, Ngô Duy Quyền & Lê Thị Công Nhân, Trần Thị Thảo, Nguyễn 
Đình Ấm, Phạm Chí Thành, Dương Thị Tân, Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Bình 
Nguyên, Nguyễn Tường Thụy, Hoàng Công Cường, Lê Hoàng, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn 
Xuân Diện, Nguyễn Hồng Đức, Phan Văn Phong, Lê Trọng Hùng, Vi Đức Hồi, Lã Việt 
Dũng, Nguyễn Đức Giang, Dương Đại Triều Lâm, và Nguyễn Thị Thái Lai.244 

• Ngày 26 tháng Sáu năm 2018: các nhân viên an ninh quản thúc tại gia Phạm Bá Hải và 
Lê Công Định để họ không thể tới dự buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Ủng hộ Nạn 
nhân bị Tra tấn. 

• Ngày 14 tháng Ba năm 2018: công an câu lưu nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy 
Hạnh để ngăn bà không tham gia được buổi họp mặt kỷ niệm trận chiến Gạc Ma. Khi các 
nhà hoạt động bạn bè tập trung bên ngoài đồn công an đòi phóng thích bà, nhiều người 
mặc thường phục tấn công và đánh bị thương Trương Văn Dũng.245 

• Ngày 27 tháng Hai năm 2018: các nhân viên an ninh quản thúc blogger Nguyễn Tường 
Thụy tại gia và ngăn cản các nhà hoạt động bạn bè tới thăm ông và dự một cuộc họp 
mặt thân mật ông dự định tổ chức.246 

 
244 Nguyễn Tường Thụy, “Kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 73 căng như dây đàn,” RFA Blog, ngày mồng 2 tháng Chín năm 2018, 
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/national-day-tense-09022018221050.html (truy cập ngày 19 tháng Năm năm 
2020). 
245 “Nhà hoạt động nữ Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt,” đài RFA tiếng Việt, ngày 14 tháng Ba năm 2018, 
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/female-activist-thuy-hanh-detained-03142018083959.html (truy cập 
ngày 19 tháng Năm năm 2020). Xem thêm “Một nhà hoạt động xã hội bị đánh trong ngày kỷ niệm Gạc Ma,” đài RFA tiếng Việt, 
ngày 15 tháng Ba năm 2018, https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/activist-beaten-police-hanoi-
03152018111427.html (truy cập ngày 19 tháng Năm năm 2020). 
246 Phan Bách, “Nhà của ông Nguyêñ Tươǹg Thụy bị công an vây chặt,” đài SBS tiếng Việt, ngày mồng 1 tháng Ba năm 2018, 
https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/nha-cu-a-ong-nguye-n-tuo-ng-thu-y-bi-cong-an-vay-cha-t (truy cập 
ngày 19 tháng Năm năm 2020). 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/national-day-tense-09022018221050.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/female-activist-thuy-hanh-detained-03142018083959.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/activist-beaten-police-hanoi-03152018111427.html
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/activist-beaten-police-hanoi-03152018111427.html
https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/audio/nha-cu-a-ong-nguye-n-tuo-ng-thu-y-bi-cong-an-vay-cha-t
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• Ngày 22 tháng Hai năm 2018: các nhân viên an ninh đóng chốt trước nhà Nguyễn Đan 
Quế, Phạm Bá Hải và Lê Công Định để ngăn họ không thể đi dự cuộc họp mặt thân mật 
của các cựu tù nhân chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

• Ngày 16 tháng Hai năm 2018: ba nhân viên an ninh chặn bên ngoài nhà Hạ Đình 
Nguyên khiến ông không thể tham gia cùng với những người khác tưởng niệm những 
người đã mất trong cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung nổ ra vào ngày 17 tháng Hai 
năm 1979. Quyết tâm đi bằng được, ông đã trèo rào qua vườn và có mặt tại buổi họp 
mặt, nhưng sau đó bị một nhóm mặc thường phục câu lưu và chở ông về rồi ép buộc 
ông vào nhà. Các nhân viên an ninh rút khỏi nhà ông vào ngày 18 tháng Hai. 

• Ngày 16 tháng Mười một năm 2017: các nhân viên an ninh câu lưu và thẩm vấn Nguyễn 
Quang A, Phạm Đoan Trang và Bùi Thị Minh Hằng ngay sau khi họ rời cuộc họp với phái 
đoàn EU trước khi diễn ra cuộc Đối thoại Nhân quyền EU-Việt Nam lần thứ 7. 

• Từ ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng Mười một năm 2017: an ninh quản thúc nhiều nhà 
hoạt động tại gia trong kỳ họp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 
ở Đà Nẵng. Trong số đó có Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy và 
Phạm Chí Thành (bút danh Bà Đầm Xòe) ở Hà Nội, Hứa Phi ở Lâm Đồng, hòa thượng 
Thích Không Tánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

• Ngày 14 tháng Ba năm 2017: các nhân viên an ninh quản thúc tại gia nhiều người, trong 
đó có Đỗ Thị Minh Hạnh, Đinh Đức Long, Lê Công Định, Nguyễn Đan Quế, Hoàng Dũng, 
và Nguyễn Nữ Phương Dung để họ không đi dự được cuộc tưởng niệm những người đã 
mất trong trận Gạc Ma. Những người tìm cách đến được địa điểm gặp mặt đã bị câu lưu 
và thẩm vấn nhiều giờ, gồm có Nguyễn Quang A, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy 
Hạnh, Trương Văn Dũng, Trần Thị Thảo, Đặng Bích Phượng, Trịnh Bá Phương, Đỗ Thanh 
Vân, Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ), Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Lê Công Vinh và 
Trần Thiện Kế (Tâm Kế). 

• Ngày mồng 2 tháng Hai năm 2017: các nhân viên an ninh quản thúc tại gia linh mục 
Phan Văn Lợi ở Huế để ngăn không cho ông dự một buổi lễ ở giáo xứ Tây Linh. Theo 
Phan Văn Lợi, khi ông cố rời nhà, hai người mặc thường phục đẩy ông trở lại trong nhà. 
Ông cho biết an ninh đã quản thúc ông tại gia từ năm 2001 đến 2005, sau đó còn lặp lại 
trong nhiều dịp. 

• Ngày 13 tháng Giêng năm 2017: các nhân viên an ninh quản thúc Lê Công Định tại gia ở 
Thành phố Hồ Chí Minh để ông không thể đi dự cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa 
Kỳ John Kerry. Nhà văn Nguyễn Viện cho biết ông cũng bị theo dõi gắt gao.  

• Ngày mồng 3 tháng Bảy năm 2016: nhà thơ Bùi Minh Quốc dự định đi chuyến xe buýt 
đêm từ Đà Lạt đến Thành phố Hồ Chí Minh để dự ngày kỷ niệm thành lập Hội Nhà báo 
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Độc lập lần thứ hai. Trong buổi chiều hôm đó, các nhân viên an ninh đến nhà ông và 
khuyên ông đừng đi. Khi ông chuẩn bị rời nhà lúc 11 giờ đêm, Bùi Minh Quốc phát hiện 
có người đã đổ keo đa năng vào ổ khóa ngoài cổng nhà ông, khiến ông không thể mở 
cổng. Ông thử ra cổng sau, chỉ để phát hiện được rằng ai đó đã mang một ổ khóa mới 
tới khóa trái cổng từ bên ngoài. Bùi Minh Quốc gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Công 
an Tô Lâm và cũng gửi thư khiếu nại đến các nhà lãnh đạo cao nhất, trong đó có Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cố Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang. Hai mươi ngày sau, ông nhận được hồi âm từ Bộ Công an, thông báo rằng họ đã 
chuyển đơn khiếu nại của ông tới công an tỉnh Lâm Đồng, nơi ông cư trú. Bùi Minh Quốc 
không hề nhận được hồi đáp của công an tỉnh.247 

• Ngày 15 tháng Năm năm 2016: các nhân viên an ninh quản thúc tại gia nhiều người ở 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để ngăn không cho họ tổ chức và tham gia một cuộc 
biểu tình phản đối Formosa. Trong số những người cho biết họ không thể rời nhà có 
Huỳnh Thành Phát, Trần Bang, Lê Công Định, Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn 
Thúy Hạnh và Nguyễn Xuân Diện. 

• Trong hai ngày 16 và 17 tháng Tư năm 2016: các nhân viên an ninh quản thúc tại gia 
hoặc câu lưu nhiều người để ngăn cản họ tham dự cuộc thảo luận về chuyến thăm Việt 
Nam sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng Năm năm 2016, trong đó 
có Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Bùi Minh Quốc, Vũ Quốc Ngữ và Phạm Đoan 
Trang.248 

• Ngày 30 tháng Ba năm 2016: các nhân viên an ninh chặn đường và ngăn không cho vợ 
tù nhân chính trị Nguyễn Công Chính, bà Nguyễn Thị Hồng đi dự cuộc gặp với Đại sứ lưu 
động về Tự do Tôn giáo Quốc tế David Saperstein.249 

• Ngày 14 tháng Ba năm 2016: các nhân viên an ninh quản thúc tại gia nhiều người trong 
đó có Phạm Đình Trọng, Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Viện, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đỗ Đức Hợp, 
và Huỳnh Ngọc Chênh ở Thành phố Hồ Chí Minh khiến họ không thể dự cuộc họp mặt 
tưởng niệm những người đã mất trong trận chiến Gạc Ma. 

 
247 “Thư trả lời khiếu nại của Bộ Công an gửi Phó chủ tịch Hội Nhà báo độc lập VN Bùi Minh Quốc,” Việt Nam Thời Báo, ngày 15 
tháng Tám năm 2016, https://vietnamthoibao.org/vntb-thu-tra-loi-khieu-nai-cua-bo-cong-an-gui-pho-chu-tich-hoi-nha-bao-
doc-lap-vn-bui-minh-quoc/ (truy cập ngày 19 tháng Năm năm 2020). 
248 Nguyễn Tường Thụy, “Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, như tôi biết,” RFA Blog, ngày mồng 4 tháng Mười hai năm 2019, 
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/pham-chi-dung-the-one-i-know-12042019105254.html (truy cập ngày 20 tháng 
Ba năm 2020). 
249 Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Không Chốn Dung Thân Cho Các Nhà Hoạt Động Vì Nhân Quyền, Phúc trình, ngày 18 tháng 
Sáu năm 2017, https://www.hrw.org/vi/report/2017/06/18/305189. 

https://vietnamthoibao.org/vntb-thu-tra-loi-khieu-nai-cua-bo-cong-an-gui-pho-chu-tich-hoi-nha-bao-doc-lap-vn-bui-minh-quoc/
https://vietnamthoibao.org/vntb-thu-tra-loi-khieu-nai-cua-bo-cong-an-gui-pho-chu-tich-hoi-nha-bao-doc-lap-vn-bui-minh-quoc/
https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/pham-chi-dung-the-one-i-know-12042019105254.html
https://www.hrw.org/vi/report/2017/06/18/305189
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• Ngày 16 tháng Mười hai năm 2015, các nhân viên an ninh bắt giữ Nguyễn Văn Đài khi 
ông đang trên đường đi gặp phái đoàn EU trước cuộc Đối thoại Nhân quyền song 
phương lần thứ 5. Nguyễn Văn Đài hiện đang phải sống lưu vong. 

• Ngày 29 tháng Tám năm 2015: các nhân viên an ninh buộc Dương Văn Tuyến, con trai 
nhà khiếu kiện quyền lợi đất đai Vũ Thị Hải, phải rời Hà Nội trở về nhà ở Ninh Bình. Mẹ 
anh khi đó đang phải thi hành án tù vì tham gia một cuộc biểu tình vì đất đai ở Hà Nội. 

• Ngày 23 tháng Tám năm 2015: các nhân viên an ninh cản trở không cho Lê Công Cầu rời 
Huế đi Thành phố Hồ Chí Minh để dự cuộc gặp với một chính trị gia người Đức. 

• Ngày mồng 8 tháng Tám năm 2015: các nhân viên an ninh quản thúc nhiều người tại gia 
để họ không thể đi dự cuộc họp với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách Dân chủ, 
Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski, trong đó có Dương Thị Tân, Nguyễn Đan Quế, 
Phạm Minh Hoàng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Bắc Truyển và Lê Công Cầu.250 

• Ngày mồng 8 và mồng 9 tháng Sáu năm 2015: các nhân viên an ninh ngăn cản không 
cho Lê Công Cầu rời Huế đi Thành phố Hồ Chí Minh để dự cuộc họp với một chính trị gia 
Đức thông qua lời mời của Lãnh sự quán Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhân viên 
an ninh cũng quản thúc Phạm Bá Hải tại gia ở Thành phố Hồ Chí Minh để ngăn không 
cho ông tới dự cuộc họp nói trên. 

• Ngày 25 tháng Bảy năm 2014: các nhân viên an ninh quản thúc Nguyễn Đan Quế, 
Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Phạm Chí Dũng, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa và Nguyễn 
Mạnh Hùng tại gia trong chuyến thăm của đặc sứ Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín 
ngưỡng Heiner Bielefeldt.251 

• Ngày mồng 8 tháng Sáu năm 2014: các nhân viên an ninh quản thúc tại gia Hoàng Văn 
Dũng khiến ông không thể đi dự lễ kỷ niệm 2 năm thành lập phong trào Con đường Việt 
Nam do cựu tù nhân chính trị Lê Thăng Long thành lập. 

• Ngày 29 tháng 11 năm 2013: Phạm Chí Dũng tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn 
Thanh Giang (đã mất năm 2019) ở Hà Nội. Khi tới ngõ vào nhà ông Nguyễn Thanh 
Giang, Phạm Chí Dũng bị các nhân viên an ninh chặn lại và đưa về một đồn công an gần 
đó, nơi họ thẩm vấn ông suốt sáu giờ và cấm ông tới thăm Nguyễn Thanh Giang.252 

 
250 “Việt Nam: Những hạn chế về quyền tự do đi lại vi phạm luật quốc tế và luật quốc gia,” Dân Làm Báo, ngày 14 tháng Chín 
năm 2015, https://danlambaovn.blogspot.com/2015/09/viet-nam-nhung-han-che-ve-quyen-tu-do-i.html?hl=en (truy cập 
ngày 19 tháng Năm năm 2020). 
251 Gia Minh, “Vì sao các nhà tranh đấu ở SG bị cấm ra khỏi nhà hôm 25/7?,” đài RFA tiếng Việt, ngày 25 tháng Bảy năm 2014, 
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/activists-closely-watched-or-kept-at-home-gm-07252014084001.html (truy cập 
ngày 19 tháng Năm năm 2020). 
252 Nguyễn Tường Thụy, “Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, như tôi biết.” 

https://danlambaovn.blogspot.com/2015/09/viet-nam-nhung-han-che-ve-quyen-tu-do-i.html?hl=en
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/activists-closely-watched-or-kept-at-home-gm-07252014084001.html
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• Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Tư năm 2013: các nhân viên an ninh câu lưu nhà vận 
động chống tham nhũng Vũ Mạnh Hùng suốt hai ngày liền. Sau đó ông nộp đơn khiếu 
nại nhưng không có tác dụng gì.253 

• Từ ngày 27 tháng Ba đến mồng 5 tháng Tư năm 2013: các nhân viên an ninh quản thúc 
tại gia Phạm Thanh Nghiên trong khi diễn ra phiên xử Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng. 
Những người tìm cách đến thăm cô, trong đó có Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Lân Thắng, 
Nguyễn Việt Hưng, Đỗ Viết Kết và Nguyễn Hoàng Vi, bị câu lưu và thẩm vấn. 

• Ngày mồng 8 và mồng 9 tháng Mười hai năm 2012: các nhân viên an ninh quản thúc 
Phạm Thanh Nghiên và Huỳnh Công Thuận tại gia để họ không tham gia được cuộc biểu 
tình chống Trung Quốc. 

• Từ ngày mồng 6 đến ngày 16 tháng Bảy năm 2008: các nhân viên an ninh quản thúc tại 
gia nhiều người để họ không tiến hành được cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào ngày 
16 tháng Bảy năm 2008, trong đó có Vi Đức Hồi, Vũ Hùng, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn 
Xuân Nghĩa, Phạm Thanh Nghiên, và Vũ Cao Quận.254 

• Ngày 20 tháng Năm năm 2008: các nhân viên an ninh quản thúc tại gia Đỗ Nam Hải 
khiến anh không thể đến gặp một nhà ngoại giao Hoa Kỳ trước cuộc đối thoại nhân 
quyền song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.255 

• Ngày 29 và 30 tháng Tư năm 2008: Các nhân viên an ninh quản thúc tại gia Nguyễn 
Khắc Toàn và triệu tập Nguyễn Thượng Long tới đồn công an để thẩm vấn khiến họ 
không thể tham gia một cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong dịp rước đuốc Olympic 
Bắc Kinh ở Việt Nam. 

• Ngày 23 tháng Tư năm 2007: các nhân viên an ninh dàn dựng một vụ tai nạn giao thông 
liên quan tới bà Vũ Thúy Hà, vợ nhà bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn, để ngăn cản 
bà đi gặp Đại sứ Hoa Kỳ Michael Marine. 

 
253 Thanh Trúc, “Nhà giáo Vũ Mạnh Hùng gửi thư ngỏ lên BT Bộ Công An,” đài RFA tiếng Việt, ngày 28 tháng Tư năm 2013, 
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/kidnapped-lodgedcomplaint-to-higher-auth-04282013131341.html (truy cập ngày 
19 tháng Năm năm 2020). 
254 Việt Hùng, “Nhiều nhà dân chủ bị quản thúc,” đài RFA tiếng Việt, ngày 14 tháng Bảy năm, 2008, 
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/DissidentsControlledByLocalAuthorities_VHung-07142008110009.html (truy cập 
ngày 14 tháng Sáu năm 2020). Xem thêm: Hiền Vy, “Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị quản thúc tại gia,” đài RFA tiếng Việt, 
ngày mồng 7 tháng Bảy năm 2008, 
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dissident_writer_Nguyen_Xuan_Nghia_under_house_arrest_order_by_local_aut
hority_HVy-07072008181745.html (truy cập ngày 14 tháng Sáu năm 2020); và Trà Mi, “Giải thích của Công an về "lệnh miệng" 
quản chế các nhà Dân chủ,” đài RFA tiếng Việt, ngày 16 tháng Bảy năm 2008, 
https://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/chinh-tri/protest-petitioners-under-severe-harassment-TMi-07162008143327.html 
(truy cập ngày 14 tháng Sáu năm 2020). 
255 Trà Mi, “Công an ngăn chặn nhà dân chủ gặp nhân viên lãnh sự Mỹ,” đài RFA tiếng Việt, ngày 29 tháng Năm năm 2018, 
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dissident_Do_Nam_Hai_prevented_to_meet_US_consulate_TMi-
05292008134859.html (truy cập ngày 14 tháng Sáu năm 2020). 

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/kidnapped-lodgedcomplaint-to-higher-auth-04282013131341.html
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/DissidentsControlledByLocalAuthorities_VHung-07142008110009.html
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dissident_writer_Nguyen_Xuan_Nghia_under_house_arrest_order_by_local_authority_HVy-07072008181745.html
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dissident_writer_Nguyen_Xuan_Nghia_under_house_arrest_order_by_local_authority_HVy-07072008181745.html
https://www.rfa.org/vietnamese/vietnam/chinh-tri/protest-petitioners-under-severe-harassment-TMi-07162008143327.html
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dissident_Do_Nam_Hai_prevented_to_meet_US_consulate_TMi-05292008134859.html
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dissident_Do_Nam_Hai_prevented_to_meet_US_consulate_TMi-05292008134859.html
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• Ngày mồng 5 tháng Tư năm 2007: các nhân viên an ninh bao vây và ngăn cản bà Trần 
Thị Lệ - mẹ bà Lê Thị Công Nhân, bà Bùi Thị Kim Ngân - vợ ông Nguyễn Vũ Bình, bà 
Nguyễn Thị Thu Hiền - vợ ông Lê Quốc Quân, bà Vũ Minh Khánh – vợ ông Nguyễn Văn 
Đài, và bà Vũ Thúy Hà – vợ ông Phạm Hồng Sơn, tới dự một cuộc gặp với Đại sứ Hoa Kỳ 
ở Việt Nam, ông Michael Marine và bà Loretta Sanchez, nghị viên Quốc Hội Hoa Kỳ. 

• Tháng Mười một năm 2000: các nhân viên an ninh đóng chốt bên ngoài tư gia của 
nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo độc lập ở nhiều huyện, lỵ thuộc vùng đồng bằng sông 
Cửu Long trước và trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. 

  


